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1 Nhóm 2
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM NAM HÀ
ZOLT227 Zoliicef Cefazoline 1000mg

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ 893110832824

Công ty cổ 

phần 

Pymepharco

Việt Nam
88/QĐ-

TTMS
Lọ E 17.388 20.000

2 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM 

TENAMYD

TENT223
Tenamyd-

Ceftazidime 2000

Ceftazidim (dƣới dạng 

Ceftazidim pentahydrat)
2000mg

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-19448-13

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

phẩm Tenamyd

Việt Nam
88/QĐ-

TTMS
chai/lọ E 37.989 48.000

3 Nhóm 2

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM TRUNG 

ƢƠNG CODUPHA

ESOT207 Esovex-40
Esomeprazol (dƣới dạng 

Esomeprazol natri)
40mg

Thuốc bột 

đông khô 

pha dung 

dịch tiêm 

hoặc tiêm 

truyền

Tiêm Hộp 1 lọ VN-19597-16

Naprod Life 

Sciences Pvt. 

Ltd.

India
88/QĐ-

TTMS
Lọ E 15.900 10.000

4 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM TRUNG 

ƢƠNG CODUPHA

MEMT299 Medoxasol 500mg
Levofloxacin (dƣới dạng 

Levofloxacin hemihydrat)
500mg

Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
VN-22922-21

Medochemie 

Ltd.- central 

Factory

Cyprus
88/QĐ-

TTMS
Viên E 7.266 40.000

5 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM TRUNG 

ƢƠNG CODUPHA

PAVT203 Pavinjec

Pantoprazol (dƣới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat)

40mg

Thuốc bột 

đông khô 

pha dung 

dịch tiêm 

hoặc tiêm 

truyền

Tiêm Hộp 10 lọ
520110783324

(VN-21751-19)

Demo S.A. 

Pharmaceutical 

 Industry

Greece
88/QĐ-

TTMS
Lọ E 67.950 20.000

6 Nhóm 2

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM TRUNG 

ƢƠNG CPC1

CEFT291 Cefotaxime 1000
Cefotaxim (dƣới dạng 

Cefotaxim natri)
1000mg

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-19007-13

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

phẩm Tenamyd

Việt Nam
88/QĐ-

TTMS
Lọ E 6.993 12.000

7 Nhóm 2

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM TRUNG 

ƢƠNG CPC1

CEFT289 Ceftazidime 1000 Ceftazidim 1g
Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-19012-13

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

phẩm Tenamyd

Việt Nam
88/QĐ-

TTMS
Lọ E 14.763 24.000

8 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM 

VIPHARCO

MEAT207 Meropenem/ Anfarm
Meropenem (dƣới dạng 

Meropenem trihydrat)
500mg

bột pha 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Hộp 01 lọ, Hộp 

10 lọ

520110070523

(VN-20409-17)

Anfarm Hellas 

S.A.
Hy Lạp

88/QĐ-

TTMS
Lọ E 38.000 2.400

9 Nhóm 2
CÔNG TY CỔ PHẦN 

PYMEPHARCO
MAGT243 Maxapin 1g Cefepime 1000mg

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ

893110832524

(VD-20325-13)

Công ty cổ 

phần 

Pymepharco

Việt Nam
88/QĐ-

TTMS
chai/lọ E 26.383 20.000
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10 Nhóm 1
CÔNG TY TNHH BÌNH 

VIỆT ĐỨC
RAXT207 Raxadin

Imipenem (dƣới dạng 

Imipenem monohydrat) + 

Cilastatin (dƣới dạng 

Cilastatin natri)

500mg + 

500mg

Bột pha 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Hộp 10 lọ; hộp 

50 lọ
VN-16731-13

Demo S.A. 

Pharmaceutical 

 Industry

Greece
88/QĐ-

TTMS
Lọ E 61.150 24.000

11 Nhóm 2

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM & 

TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ HOÀNG ĐỨC

CORT221 Corneil-5 Bisoprolol fumarat 5mg

Viên nén 

tròn bao 

phim

Uống
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
VD-19653-13

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Đạt Vi 

Phú

Việt Nam
88/QĐ-

TTMS
Viên E 287 1.600.000

12 Nhóm 1
Công Ty TNHH Dƣợc 

Phẩm Salud
SOLT235 Solezol

Esomeprazole (dƣới 

dạng Esomeprazole natri)
40mg

Bột đông 

khô pha 

dung dịch 

tiêm/Truyền 

 tĩnh mạch

Tiêm
Hộp 1 lọ, Hộp 

10 lọ

520110519424

(VN-21738-19)

Anfarm Hellas 

S.A.
Hy Lạp

88/QĐ-

TTMS
Lọ E 26.888 10.000

1 Nhóm 5
Công ty cổ phần dƣợc 

Danapha
GAIT205 Garnotal Inj Phenobarbital 200mg/2ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 20 ống x 2 

ml
VD-16785-12

Công ty cổ 

phần dƣợc 

Danapha

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Ống V 8.820 20

2 Nhóm 4
Công ty cổ phần dƣợc 

Danapha
ZODT209 Zodalan Midazolam 5mg/1ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 10 ống x 1 

ml
893112265523

Công ty cổ 

phần dƣợc 

Danapha

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Ống V 15.750 2.000

3 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC LIỆU TRUNG 

ƢƠNG 2 

(PHYTOPHARMA)

FRET215
Fresofol 1% 

MCT/LCT
Propofol

1% (10mg/ml) 

(20ml)

Nhũ tƣơng 

tiêm hoặc 

tiêm truyền

Tiêm Hộp 5 ống 20ml VN-17438-13

Fresenius 

Kabi Austria 

GmbH

Áo
1537/QĐ-

BVKV
Ống E 25.510 1.000

4 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC LIỆU TRUNG 

ƢƠNG 2 

(PHYTOPHARMA)

SMOT217 Smoflipid 20% Nhũ dịch lipid
(6g; 6g; 5g; 

3g)/100ml

Nhũ tƣơng 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 10 chai x 

100 ml
VN-19955-16

Fresenius 

Kabi Austria 

GmbH

Áo
1537/QĐ-

BVKV
Chai E 100.000 40

5 Nhóm 4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM CPC1 

HÀ NỘI

HEMT227 Hemotocin Carbetocin 100mcg/1ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

1ml/lọ nhựa, hộp 

1 lọ nhựa
893110281623

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 

HÀ NỘI

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Lọ E 346.250 50

6 Nhóm 4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM CPC1 

HÀ NỘI

MAGT239 Magnesi-BFS 15% Magnesi sulfat 750mg/5ml
Dung dịch 

tiêm

Tiêm 

truyền

Hộp 50 ống x 

5ml
893110101724

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm CPC1 

Hà Nội

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Ống V 3.700 3.000

7 Nhóm 4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM CPC1 

HÀ NỘI

STIT229 Stiprol Glycerol
2,25g/3g. 

Tuýp 9g

Gel thụt 

trực tràng
Thụt Hộp 6 tuýp x 9g 893100092424

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

HÀ TĨNH

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Tuýp N 6.930 800

8 Nhóm 4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM CPC1 

HÀ NỘI

TIDT205 Timo drop Timolol 5mg/ml
Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 ống 5 ml VD-35510-21

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm CPC1 

Hà Nội

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Ống E 35.000 100
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9 Nhóm 4
Công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Khánh Hòa
TUNT211 Tunadimet Clopidogrel 75mg

Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
893110288623

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Khánh 

Hoà

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Viên E 264 200.000

10 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM 

KHƢƠNG DUY

IMIT229
Immunohbs 

180IU/ml

Human Hepatitis 

Immunoglobulin
180IU/1ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 1 lọ 1ml x 

180IU
QLSP-0754-13

KEDRION 

S.P.A
Italy

1537/QĐ-

BVKV
Lọ V 1.750.000 50

11 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM TRUNG 

ƢƠNG CODUPHA

DIMT341
Diazepam-Hameln 

5mg/ml Injection
Diazepam 5mg/ml (2ml)

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống 2ml

400112177623

(VN-19414-15)

Siegfried 

Hameln GmbH
Germany

1537/QĐ-

BVKV
Ống E 8.800 150

12 Nhóm 4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM VĨNH 

PHÚC

VIMT241 Vinceryl 5mg/5ml Nitroglycerin 5mg/5ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 ống 

x 5 ml
893110030324

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Ống E 48.000 2.400

13 Nhóm 4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM VĨNH 

PHÚC

VINT373 Vincomid Metoclopramid 10mg/2ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 ống 

x 2ml
VD-21919-14

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Ống E 1.050 2.000

14 Nhóm 4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM VĨNH 

PHÚC

VINT375 Vinsalpium Salbutamol + ipratropium
(2,5mg; 

0,5mg)/2,5ml

Dung dịch 

khí dung
Khí dung

Hộp 2 vỉ x 5 lọ x 

2,5ml
VD-33654-19

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Lọ E 12.600 4.000

15 Nhóm 4
CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA
KACT255 Kali Clorid Kabi 10% Kali clorid 1g/10ml

Dung dịch 

tiêm

Tiêm 

truyền

Hộp 50 ống x 

10ml
VD-19566-13

Công ty Cổ 

phần 

Fresenius 

Kabi Việt Nam

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Ống V 2.305 3.000

16 Nhóm 2
CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÓA DƢỢC AN MÔN
VEGT205 Vecmid 1gm Vancomycin 1000mg

Bột pha 

tiêm
Tiêm Hộp 1 lọ VN-22662-20

Swiss 

Parenterals 

Pvt. Ltd

Ấn Độ
1537/QĐ-

BVKV
Lọ E 79.800 1.900

17 Nhóm 4

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM CHÂU Á 

-THÁI BÌNH DƢƠNG

NACT353 Natri Clorid 0.9% Natri clorid
0,9% (kl/tt) 

(500ml)

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 12 chai x 

500ml
893110114624

Công ty 

TNHH sản 

xuất dƣợc 

phẩm 

Nanogen Lâm 

Đồng

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Chai E 5.700 65.000

18 Nhóm 5

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

MYDT219 Mydrin-P
Tropicamide + phenyl-

ephrine hydroclorid

(50mg; 

50mg)/10ml

Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ x 10ml

499110415423

(VN-21339-18)

Santen 

Pharmaceutical 

 Co., Ltd. - 

Nhà máy Shiga

Japan

1537/QĐ-

BVKV(SD

K)

Lọ N 67.500 10

19 Nhóm 1

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

PATT233 Pataday Olopatadin (hydroclorid) 0,2% (2,5ml)
Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 chai 2,5ml VN-13472-11

Alcon 

Research, LLC
Hoa Kỳ

1537/QĐ-

BVKV
Chai E 131.099 100

20 Nhóm 4

CTY TNHH DƢỢC 

PHẨM VẮCXIN 

THUẬN ĐỨC

HUTT303

Huyết thanh kháng 

độc tố uốn ván tinh 

chế (SAT)

Huyết thanh kháng uốn 

ván
1500 đvqt

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 20 ống, hai 

vỉ × 1500 đvqt
893410250823

Viện Vắc Xin 

Và Sinh Phẩm 

Y Tế (IVAC)

Việt Nam
1537/QĐ-

BVKV
Ống E 29.043 500
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1 Nhóm 2
Công ty cổ phần dƣợc 

Danapha
NEUT223 Neuropyl 800 Piracetam 800mg

Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 5 vỉ x 10 

viên
893110265123

Công ty cổ 

phần dƣợc 

Danapha

Việt Nam
98/QĐ-

TTMS
Viên E 550 320.000

2 Nhóm 2
Công Ty Cổ Phần Dƣợc 

Hậu Giang
HAXT201 Haxium 40

Esomeprazol (dƣới dạng 

Esomeprazol pellets 

22,5% (vi hạt bao tan 

trong ruột chứa 

Esomeprazol magnesi 

trihydrat)

40mg

viên nang 

cứng chứa 

vi hạt bao 

tan trong 

ruột

Uống
hộp 3 vỉ x 10 

viên
893110269523

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

Hậu Giang - 

Chi nhánh nhà 

máy Dƣợc 

phẩm DHG tại 

Hậu Giang

Việt Nam
98/QĐ-

TTMS
Viên E 840 640.000

3 Nhóm 1
Công ty Cổ phần Dƣợc 

Liệu Trung Ƣơng 2
BIMT217 Bisoprolol 5mg Bisoprolol fumarat 5mg

Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 4 vỉ x 25 

viên
VN-22178-19 Lek S.A Ba Lan

98/QĐ-

TTMS
Viên E 604 200.000

4 Nhóm 1
Công ty Cổ phần Dƣợc 

Liệu Trung Ƣơng 2
CUMT201 Curam 1000mg

Amoxicilin (dƣới dạng 

Amoxicilin trihydrat 

1005mg) 875mg; Acid 

clavulanic (dƣới dạng 

kali clavulanat 149mg) 

125mg

875mg + 

125mg

Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 10 vỉ x 8 

viên
888110436823 Sandoz GmbH Áo

98/QĐ-

TTMS
Viên E 5.946 160.000

5 Nhóm 1
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC MEDIPHARCO
TENT227

Tenamyd-

Cefotaxime 1000

Cefotaxim (dƣới dạng 

Cefotaxim natri)
1000mg

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-19443-13

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

phẩm Tenamyd

Việt Nam
98/QĐ-

TTMS
Lọ E 11.361 21.000

6 Nhóm 2

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM 

IMEXPHARM

CEMT245
Cepmox-Clav 875 

mg/125 mg

Amoxicilin (dƣới dạng 

Amoxicilin trihydrat 

compacted); Acid 

Clavulanic (dƣới dạng 

kali Clavulanat - Avicel 

(1:1))

875mg ; 

125mg

Viên nén 

bao phim
Uống Hộp 2 vỉ x 7 viên VD-33452-19

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm 

Imexpharm 

Nhà máy 

kháng sinh 

công nghệ cao 

Vĩnh Lộc

Việt Nam
98/QĐ-

TTMS
Viên E 5.250 400.000

7 Nhóm 2

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM 

KHƢƠNG DUY

CLST217
Clarithromycin 

Stella 500 mg
Clarithromycin 500mg

viên nén 

bao phim
Uống Hộp 8 vỉ x 7 viên VD-26559-17

Công ty 

TNHH Liên 

doanh 

Stellapharm - 

Chi nhánh 1

Việt Nam
98/QĐ-

TTMS
Viên E 3.741 240.000

8 Nhóm 2

Công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Savi 

(SAVIPHARM)

INST213 Insuact 10 Atorvastatin 10mg
Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 3 vỉ x 10 

viên

893110487024

(VD-29107-18)

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Savi

Việt Nam
98/QĐ-

TTMS
viên E 259 1.200.000

9 Nhóm 2

Công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Savi 

(SAVIPHARM)

INST209 Insuact 20 Atorvastatin 20mg
Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 3 vỉ x 10 

viên

893110370523

(VD-30491-18)

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Savi

Việt Nam
98/QĐ-

TTMS
viên E 311 3.200.000
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10 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM 

TENAMYD

TENT225
Tenamyd-

Ceftazidime 1000

Ceftazidim (dƣới dạng 

Ceftazidim pentahydrat)
1000mg

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-19447-13

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

phẩm Tenamyd

Việt Nam
98/QĐ-

TTMS
Lọ E 19.488 32.000

11 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM THIẾT 

BỊ Y TẾ HÀ NỘI

BIOT213 Biofazolin
Cefazolin (dƣới dạng 

cefazolin sodium)
1g

Bột pha 

tiêm
Tiêm Hộp 1 lọ 590110413723

Pharmaceutical 

 Works 

Polpharma 

S.A.

Ba Lan
98/QĐ-

TTMS
Lọ E 16.990 8.000

12 Nhóm 2
CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA
ULTT205 ULTRADOL

Paracetamol; Tramadol 

hydrocloride

325mg; 

37,5mg

Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

893111107823

Công ty 

TNHH Liên 

doanh 

Stellapharm - 

Chi nhánh 1

Việt Nam
98/QĐ-

TTMS
Viên E 896 260.000

13 Nhóm 2
CÔNG TY TNHH BÌNH 

VIỆT ĐỨC
OZMT201 Ozanier 500mg

Levofloxacin (dƣới dạng 

Levofloxacin hemihydrat 

512mg)

500mg
Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
893615262323

Công ty 

TNHH 

Medochemie 

(Viễn Đông)

Việt Nam
98/QĐ-

TTMS
Viên E 1.000 240.000

14 Nhóm 1
Công Ty TNHH Dƣợc 

Phẩm U.N.I Việt Nam
ANGT207 Antipec 1g

Hỗn hợp vô khuẩn 

cefepime 

dihydrochloride 

monohydrate và L-

arginine (trong đó chứa 

cefepime 1g (dƣới dạng 

cefepime 

dihydrochloride 

monohydrate)) 

1915,71mg

1g
Bột pha 

tiêm
Tiêm

Hộp 1 lọ, hộp 10 

lọ
893710038424

Công ty 

TNHH 

Medochemie 

(Viễn Đông)

Việt Nam
98/QĐ-

TTMS
Lọ E 39.689 20.000

15 Nhóm 2

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC 

PHẨM&TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HD

OZZT201 Ozzy-40

Pantoprazol (dƣới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat)

40mg

Viên nén 

bao phim 

tan trong 

ruột

Uống

Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

VD-28477-17

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Đạt Vi 

Phú

Việt Nam
98/QĐ-

TTMS
Viên E 466 560.000

16 Nhóm 1

LIÊN DANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN VIDL-TIẾN 

THÀNH

MIMT241
Mikrobiel 

400mg/250ml

Moxifloxacin (dƣới dạng 

Moxifloxacin 

Hydrochlorid)

400mg

Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

Tiêm
Hộp 1 chai 

250ml

520115986724

(VN-21596-18)

Cooper S.A. 

Pharmaceutical

s

Hy Lạp
98/QĐ-

TTMS
Chai E 147.000 13.200

17 Nhóm 1
Liên Danh Thầu Thế 

Giới Mới Và Hoàng Hà
MERT205 Merovia Meropenem 1000mg

Bột pha 

tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ 520110986124 Remedina S.A. Hy Lạp

98/QĐ-

TTMS
Lọ E 57.750 32.000

1 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ & PHÁT 

TRIỂN TÂY ÂU

CEFT297 Cefanew
Cefalexin (dƣới dạng 

Cefalexin monohydrat)
500mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 100 vỉ x 10 

viên

594110403923

(VN-20701-17)

S.C. 

Antibiotice 

S.A.

Rumani
53/QĐ-

TTMS
Viên E 2.960 140.000

2 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC LIỆU TRUNG 

ƢƠNG 2 

(PHYTOPHARMA)

CUMT203 Curam 625mg

Amoxicilin (dƣới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

500mg; Acid clavulanic 

(dƣới dạng Kali 

clavulanat) 125mg

500mg + 

125mg

Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 25 vỉ x 4 

viên
900110976524 Sandoz GmbH Áo

53/QĐ-

TTMS
Viên E 3.948 140.000

Gói thầu số 03: Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2024 - 2026 (Đợt 2: 53/QĐ-TTMS) Mã hiệu: ĐTTT 03.2024.2 (11/02/2025)
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3 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM 

KHƢƠNG DUY

LOTT203 Lostad T50 Losartan kali 50mg
viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
893110504424

Công ty 

TNHH Liên 

doanh 

Stellapharm - 

Chi nhánh 1

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 1.321 525.000

4 Nhóm 2

Công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Savi 

(SAVIPHARM)

STET209 Sterolow 20
Rosuvastatin (dƣới dạng 

Rosuvastatin calci)
20mg

Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 3 vỉ x 10 

viên

893110071124

(VD-28044-17)

Công ty CPDP 

SaVi
Việt Nam

53/QĐ-

TTMS
Viên E 469 700.000

5 Nhóm 2

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM 

TENAMYD

CEFT293 Ceftriaxone 1000
Ceftriaxon (dƣới dạng 

Ceftriaxon Natri)
1000mg

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-19010-13

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

phẩm Tenamyd

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
chai/lọ E 9.324 21.000

6 Nhóm 1
Công Ty Cổ Phần Dƣợc 

Phẩm Thế Giới Mới
LEST207

Levofloxacin/cooper 

solution for infusion 

500mg/100ml

Levofloxacin (dƣới dạng 

levofloxacin hemihydrat)
500mg/100ml

Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

Tiêm 

truyền
Chai 100ml

520115986624

(VN-21230-18)

Cooper S.A. 

Pharmaceutical

s

Hy Lạp
53/QĐ-

TTMS
Chai E 42.000 17.500

7 Nhóm 2

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM THIẾT 

BỊ Y TẾ HÀ NỘI

AMLT227 AMLODAC 5
Amlodipin (dƣới dạng 

Amlodipine besylate)
5mg

Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
VN-22060-19

Zydus 

Lifesciences 

Limited

Ấn Độ
53/QĐ-

TTMS
Viên E 233 700.000

8 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM THIẾT 

BỊ Y TẾ HÀ NỘI

IRMT219 Irprestan 150mg Irbesartan 150mg
Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 2 vỉ x 14 

viên
VN-21977-19

BALKANPHA

RMA - 

DUPNITSA 

AD

BULGARIA
53/QĐ-

TTMS
Viên E 1.328 175.000

9 Nhóm 2

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM TRUNG 

ƢƠNG CODUPHA

KOAT203 Koact 625

Amoxicilin (dƣới dạng 

Amoxicilin trihydrat); 

Acid clavulanic (dƣới 

dạng Clavulanat kali)

500mg; 125mg
Viên nén 

bao phim
Uống Hộp 3 vỉ x 5 viên 890110517024

Aurobindo 

Pharma 

Limited

Ấn Độ
53/QĐ-

TTMS
Viên E 3.000 315.000

10 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM TRUNG 

ƢƠNG CODUPHA

TAMT255 Tamisynt 500mg

Ciprofloxacin 

hydrochloride (tƣơng 

đƣơng ciprofloxacin 

500mg) 583mg

500mg
Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
893615262423

Công ty 

TNHH 

Medochemie 

(Viễn Đông)

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 1.945 210.000

11

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC VẬT TƢ Y TẾ 

QUẢNG TRỊ

CEPT219 Cephalexin PMP 500
Cefalexin (dƣới dạng 

Cefalexin monohydrate)
500mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
893110514924

Công ty cổ 

phần 

Pymepharco

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 1.350 140.000

12 Nhóm 2

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC VẬT TƢ Y TẾ 

QUẢNG TRỊ

CEPT217 Cephalexin PMP 500
Cefalexin (dƣới dạng 

Cefalexin monohydrate)
500mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
VD-24958-16

Công ty cổ 

phần 

Pymepharco

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 1.350 0

13 Nhóm 2

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC VẬT TƢ Y TẾ 

QUẢNG TRỊ

ESST219
Esomeprazole 

STADA 20 mg

Esomeprazol (dƣới dạng 

vi hạt bao tan trong ruột 

chứa 22% esomeprazol 

(dạng esomeprazol 

magnesi dihydrat))

20mg
Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 2 vỉ x 10 

viên
VD-29349-18

Nhà máy 

Stada Việt 

Nam

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 500 700.000

14 Nhóm 1
CÔNG TY CỔ PHẦN 

PYMEPHARCO
AMMT253

Amlodipine 5 mg 

Cap

Amlodipin (dƣới dạng 

Amlodipine besylate)
5mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
VD-35752-22

Nhà máy 

Stada Việt 

Nam

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 312 1.400.000
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15 Nhóm 2
CÔNG TY CỔ PHẦN 

PYMEPHARCO
CIET201

Ciprofloxacin EG 

500 mg

Ciprofloxacin (dƣới dạng 

Ciprofloxacin 

hydroclorid)

500mg
Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
VD-29979-18

Nhà máy 

Stada Việt 

Nam

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 717 210.000

16 Nhóm 2
CÔNG TY CỔ PHẦN 

PYMEPHARCO
IRST207

Irbesartan Stada 150 

mg
Irbesartan 150mg

Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 2 vỉ x 14 

viên
VD-35369-21

Nhà máy 

Stada Việt 

Nam

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 720 420.000

17 Nhóm 2

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM & 

TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ HOÀNG ĐỨC

COUT201 Courtois Rosuvastatin 10mg
Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 2 vỉ x 14 

viên
VD-21987-14

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Đạt Vi 

Phú

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 371 560.000

18 Nhóm 2

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM & 

TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ HOÀNG ĐỨC

DAVT209 Davyca Pregabalin 75mg
Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 2 vỉ x 14 

viên; hộp 6 vỉ x 

14 viên

VD-28902-18

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Đạt Vi 

Phú

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 638 420.000

19 Nhóm 2

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM & 

TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ HOÀNG ĐỨC

DAVT211 Davyca Pregabalin 75mg
Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 2 vỉ x 14 

viên; hộp 6 vỉ x 

14 viên

893110882624

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Đạt Vi 

Phú

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 638 0

20 Nhóm 2

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM & 

TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ HOÀNG ĐỨC

ZHET203 Zhekof Telmisartan 40mg Viên nén Uống
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
VD-21070-14

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Đạt Vi 

Phú

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 458 1.400.000

21 Nhóm 2

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC 

PHẨM&TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HD

NERT207 Nerazzu-50 Losartan kali 50mg
Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 3 vỉ (nhôm-

nhôm) x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ 

(nhôm-PVC) x 

10 viên

VD-19665-13

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Đạt Vi 

Phú

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 333 1.544.000

22 Nhóm 2

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Dƣợc Sài 

Gòn

THET223 Thermodol Paracetamol 1g

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

Tiêm 

truyền
Hộp 1 lọ x 100ml 890110005200

Akums Drugs 

& 

Pharmaceutical

s Ltd.

Ấn Độ
53/QĐ-

TTMS
Lọ E 15.200 35.000

23 Nhóm 1
Công Ty TNHH SK 

Quốc Tế
MEGT205 Medivernol 1g

Ceftriaxon (dƣới dạng 

Ceftriaxon sodium)
1g

Bột pha 

tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ 893710197523

Công ty 

TNHH 

Medochemie 

(Viễn Đông)

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Lọ E 9.330 42.000

24 Nhóm 2

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI VÀ 

DƢỢC PHẨM VK 

PHARMA

GOMT207
Goldquino 5 mg/ml 

Injection

Levofloxacin (dƣới dạng 

levofloxacin hemihydrat)
500mg

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Túi 100ml, Túi 

polypropylen; 

Thùng 20 Túi x 

100ml

VN-19990-16

JW Life 

Science 

Corporation

Hàn Quốc
53/QĐ-

TTMS
Túi E 40.000 0

25 Nhóm 2

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI VÀ 

DƢỢC PHẨM VK 

PHARMA

GOMT209
Goldquino 5 mg/ml 

Injection

Levofloxacin (dƣới dạng 

levofloxacin hemihydrat)
500mg

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Túi 100ml, Túi 

polypropylen; 

Thùng 20 Túi x 

100ml

880115409223

JW Life 

Science 

Corporation

Hàn Quốc
53/QĐ-

TTMS
Túi E 40.000 3.500

26 Nhóm 1
CÔNG TY TNHH Y 

DƢỢC QUANG MINH
ANMT211 Angioblock 80mg Valsartan 80mg

Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
GC-341-21

Công ty 

TNHH 

Medochemie 

(Viễn Đông)

Việt Nam
53/QĐ-

TTMS
Viên E 1.130 525.000
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1 Nhóm 1
Công ty Cổ phần Dƣợc 

Liệu Trung Ƣơng 2
IMNT201 Implanon NXT Etonogestrel 68 mg

Que cấy 

dƣới da
Cấy Hộp 1 Que cấy 870110078023 N.V. Organon Hà lan

187/QĐ-

BVKV
Cái E 1.720.599 10

2 Nhóm 4
Công Ty Cổ Phần Dƣợc 

Phẩm OPC
NUOT213 Nƣớc oxy già Nƣớc oxy già

Mỗi chai 20ml 

chứa: Nƣớc 

oxy già đậm 

đặc (50%) 

1,2g (60ml)

Dung dịch 

dùng ngoài
Dùng ngoài Chai 60ml VD-33500-19

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm OPC

Việt Nam
187/QĐ-

BVKV
Chai E 1.680 1.000

3 Nhóm 4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM VĨNH 

PHÚC

NORT219 Noradrenalin Nor- adrenalin 4mg/4ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 ống 

x 4 ml
VD-24342-16

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam
187/QĐ-

BVKV
Ống V 25.950 650

4 Nhóm 4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR)

BIRT213 Biragan 150
Paracetamol 

(acetaminophen)
150mg Thuốc đạn Đặt

Hộp 2 vỉ x 5 

viên; hộp 10 vỉ x 

5 viên

VD-21236-14

Công ty cổ 

phần dƣợc - 

Trang thiết bị 

y tế Bình Định

Việt Nam
187/QĐ-

BVKV
Viên E 1.596 100

5 Nhóm 4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÓA DƢỢC PHẨM 

MEKOPHAR

ACRT221 Acetate ringer Ringer lactat

3g; 0,15g; 

0,075g; 1,9g 

(500ml)

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Chai 500ml 

dung dịch tiêm 

truyền

VD-35076-21

Công ty cổ 

phần hoá dƣợc 

phẩm 

Mekophar

Việt Nam
187/QĐ-

BVKV
Chai E 16.000 50

6 Nhóm 1

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

ACTT225 Actrapid
Insulin ngƣời tác dụng 

nhanh, ngắn
1000IU/10ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp chứa 1 lọ x 

10ml
QLSP-1029-17

Novo Nordisk 

Production 

S.A.S

Pháp
187/QĐ-

BVKV
Lọ E 60.000 10

7 Nhóm 5
Công Ty TNHH Medist 

Pharma
BRUT207 Brudopa Dopamin (hydroclorid) 200mg/5ml

Dung dịch 

tiêm truyền
Tiêm Hộp 5 ống x 5ml VN-19800-16

Brawn 

Laboratoies 

LTD

Ấn Độ
187/QĐ-

BVKV
Ống V 23.500 20

8 Nhóm 4

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Dƣợc Sài 

Gòn

ORHT201 Oresol hƣơng cam

Natri clorid + natri citrat 

+ kali clorid + glucose 

khan

4g; 0,7g; 

0,58g; 0,3g
Thuốc bột Uống

Hộp 40 gói x 

5,6g

893100419824

(VD-30671-18)

Công ty cổ 

phần Hóa 

Dƣợc Việt 

Nam

Việt Nam
187/QĐ-

BVKV
Gói E 1.650 2.000

9 Nhóm 2

Công Ty TNHH THƣơng 

Mại Dƣợc Phẩm Khang 

Huy

PAIT233 Pampara injection Pralidoxim 500mg/20ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 5 ống tiêm 

20 ml
471110776924

Siu Guan 

Chem Ind Co., 

Ltd

Đài Loan
187/QĐ-

BVKV
Ống V 81.000 100

1 Nhóm 4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM VĨNH 

PHÚC

VAGT227 Vancomycin 1g Vancomycin 1000mg

Bột đông 

khô pha 

tiêm

Tiêm Hộp 10 lọ 893110375623

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam
201/QĐ-

BVKV
Lọ E 30.000 1.650

1 Nhóm 4
CÔNG TY CỔ PHẨN 

DƢỢC PHẨM 3/2
DIGT253 DigoxineQualy Digoxin 0,25mg Viên nén Uống

Hộp 1vỉ x 30 

viên
893110428024

Công ty cổ 

phần Dƣợc 

phẩm 3/2

Việt Nam
205/QĐ-

BVKV
Viên V 640 2.000

 Gói thầu mua sắm thuốc 2024-2025 (Lần 1) 

Gói thầu mua sắm thuốc có giá dưới 50 triệu 2025 Lần 1

Gói thầu mua sắm thuốc có giá dưới 50 triệu 2025 Lần 2
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 STT 
 Nhóm 

TCKT 
 Tên Nhà thầu  Mã dược  Tên thuốc  Tên hoạt chất 

 Nồng độ - 

hàm lượng 

 Dạng bào 

chế 

 Đường 

dùng 
 Dạng trình bày  Số đăng ký 

 Cơ sở sản 

xuất 

 Nước sản 

xuất 

 Số quyết 

định 

 Đơn vị 

tính 
 VEN 

Đơn giá 

(VNĐ)

(Có VAT)

Số lượng 

trúng thầu

2 Nhóm 4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM CPC1 

HÀ NỘI

ZENT271 Zensalbu nebules 5.0 Salbutamol (sulfat) 5mg/2,5ml

Dung dịch 

dùng cho 

khí dung

Đƣờng hô 

hấp

Hộp 2 túi x 1 vỉ 

x 5 ống x 2,5ml

893115019100

(VD-21554-14)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 

HÀ NỘI

Việt Nam
205/QĐ-

BVKV
Ống E 8.400 16.000

3 Nhóm 4
Công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Khánh Hòa
TUNT213 Tunadimet Clopidogrel 75mg

Viên nén 

bao phim
Uống

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
893110288623

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Khánh 

Hoà

Việt Nam
205/QĐ-

BVKV
Viên E 264 150.000

4 Nhóm 1
Công Ty Cổ Phần 

EUTICAL
DIGT251 Digoxin/Anfarm Digoxin 0,5mg/2ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 6 ống x 2ml VN-21737-19

Anfarm Hellas 

S.A.
Greece

205/QĐ-

BVKV
Ống V 30.000 60

5 Nhóm 1

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

MIXT233 Mixtard 30
Insulin ngƣời trộn, hỗn 

hợp

(700IU; 

300IU)/10ml

Hỗn dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 1 lọ x 10ml QLSP-1055-17

Novo Nordisk 

Production 

S.A.S

Pháp
205/QĐ-

BVKV
Lọ E 60.000 10.450

6 Nhóm 4

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Dƣợc Sài 

Gòn

LART235 Lactated Ringer's Ringer lactat

(3g; 1,55g; 

0,15g; 0,1g)/ 

500ml

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 20 chai x 

500ml
893110118323

Công ty cổ 

phần kỹ thuật 

Dƣợc Bình 

Định

Việt Nam
205/QĐ-

BVKV
Chai E 7.300 3.000

7 Nhóm 4

Công ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Dƣợc Phẩm 

Trƣờng Khang

NACT355 Natri Clorid 0,9% Natri clorid
4500mg/500ml 

 (500ml)

Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

Tiêm 

truyền

Chai 500ml, 

Thùng 20 chai
VD-35956-22

Công ty Cổ 

Phần IVC
Việt Nam

205/QĐ-

BVKV
Chai E 5.600 30.000

1 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC LIỆU TRUNG 

ƢƠNG 2 

(PHYTOPHARMA)

BEXT201 Bexsero

Protein tổng hợp (fusion 

protein) NHBA Neisseria 

meningitidis nhóm B tái 

tổ hợp: 50mcg; Protein 

NadA Neisseria 

meningitidis nhóm B tái 

tổ hợp: 50mcg; Protein 

tổng hợp fHbp Neisseria 

meningitidis nhóm 

50mcg; 

50mcg; 

50mcg; 25mcg

Hỗn dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp chứa 01 

bơm tiêm đóng 

sẵn 01 liều và 02 

kim tiêm

800310090123

GlaxoSmithKli

ne Vaccines 

S.r.l

Ý
161/QĐ-

BVKV
Hộp E 1.529.926 30

2 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC LIỆU TRUNG 

ƢƠNG 2 

(PHYTOPHARMA)

DUDT231

Dung dịch pha 0.5ml 

10'S ((Dung môi kèm 

theo vaccin M-M-R 

II (Phòng bệnh: Sởi, 

Quai bị, Rubella)

Nƣớc cất pha tiêm 0,5ml
Dung Dich 

Pha
Tiêm

hộp 10 lọ dung 

môi pha tiêm
QLVX-878-15

Jubilant 

HollisterStier 

general 

Parnership

Mỹ
161/QĐ-

BVKV
Lọ E 0 120

Vaccin tiêm chủng theo hình thức dịch vụ năm 2025
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 STT 
 Nhóm 

TCKT 
 Tên Nhà thầu  Mã dược  Tên thuốc  Tên hoạt chất 

 Nồng độ - 

hàm lượng 

 Dạng bào 

chế 

 Đường 

dùng 
 Dạng trình bày  Số đăng ký 

 Cơ sở sản 

xuất 

 Nước sản 

xuất 

 Số quyết 

định 

 Đơn vị 

tính 
 VEN 

Đơn giá 

(VNĐ)

(Có VAT)

Số lượng 

trúng thầu

3 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC LIỆU TRUNG 

ƢƠNG 2 

(PHYTOPHARMA)

MMIT207

M-M-R II (Phòng 

bệnh: Sởi, Quai bị, 

Rubella)

Virus sởi; Virus quai bị; 

virus rubella
0.5ml

Bột đông 

khô pha 

tiêm

Tiêm

Hộp 10 lọ vắc 

xin đơn liều kèm 

hộp 10 lọ dung 

môi pha tiêm

QLVX-878-15

CSSX: Merck 

Sharp & 

Dohme LLC.; 

CSĐG cấp 2 

& XX: Merck 

Sharp & 

Dohme B.V; 

CSSX dung 

môi: Jubilant 

HollisterStier 

LLC.

CSSX: Mỹ, 

đóng gói: 

Hà Lan, 

CSSX Dung 

môi: Mỹ

161/QĐ-

BVKV
Lọ E 217.256 120

4 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC LIỆU TRUNG 

ƢƠNG 2 

(PHYTOPHARMA)

PRET245 Prevenar 13

Huyết thanh tuýp 1 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết 

thanh tuýp 3 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết 

thanh tuýp 4 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết 

thanh tuýp 5 

polysaccharid ph

2,2mcg; 

2,2mcg; 

2,2mcg; 

2,2mcg; 

2,2mcg; 

4,4mcg; 

2,2mcg; 

2,2mcg; 

2,2mcg; 

2,2mcg; 

2,2mcg; 

2,2mcg; 

2,2mcg ; 

32mcg

Hỗn dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn 1 liều 

đơn 0,5ml thuốc 

kèm 1 kim tiêm 

riêng biệt

QLVX-H03-1142-

19

Cơ sở sản xuất 

và đóng gói 

cấp 1: Pfizer 

Ireland 

Pharmaceutical

s; Cơ sở đóng 

gói cấp 2 và 

xuất xƣởng: 

Pfizer 

Manufacturing 

Belgium NV

BỈ
161/QĐ-

BVKV
Bơm tiêm E 1.077.300 240

5 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC LIỆU TRUNG 

ƢƠNG 2 

(PHYTOPHARMA)

QDPT201
Qdenga (Phòng 

bệnh: Sốt xuất huyết)

Mỗi liều vắc xin 0,5ml 

sau khi hoàn nguyên 

chứa: Tuýp huyết thanh 

1 virus Dengue (virus sốt 

xuất huyết) (sống, giảm 

độc lực) ≥ 3,3 log 10 

PFU; Tuýp huyết thanh 2 

virus Dengue (virus sốt 

xuất huyết) (s

3,3 log 10 

PFU; 2,7 log 

10 PFU; 4,0 

log 10 PFU; 

4,5 log 10 PFU

Bột pha 

tiêm
Tiêm

Mỗi lọ bột chứa 

1 liều vắc xin. 

Hộp 1 lọ bột và 

1 xylanh bơm 

sẵn dung môi và 

2 kim tiêm

400310303924

Cơ sở sản xuất 

và đóng gói sơ 

cấp: IDT 

Biologika 

GmbH ; Cơ sở 

đóng gói thứ 

cấp và xuất 

xƣởng: 

Takeda 

GmbH; Cơ sở 

sản xuất dung 

môi dạng ống 

tiêm đóng sẵn: 

Catalent 

Belgium S.A.

Bỉ
161/QĐ-

BVKV
Liều E 960.336 60
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 STT 
 Nhóm 

TCKT 
 Tên Nhà thầu  Mã dược  Tên thuốc  Tên hoạt chất 

 Nồng độ - 

hàm lượng 
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chế 

 Đường 
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 Số quyết 

định 

 Đơn vị 

tính 
 VEN 
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(Có VAT)

Số lượng 

trúng thầu

6 Nhóm 1

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM & 

TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ HOÀNG ĐỨC

ADPT201

Adacel (Phòng bệnh: 

Bạch hầu, ho gà, uốn 

ván)

Giải độc tố uốn ván 5Lf; 

Giải độc tố bạch hầu 

2Lf; Ho gà vô bào: Giải 

độc tố ho gà (PT) 

2,5mcg; Ngƣng kết tố 

hồng cầu dạng sợi (FHA) 

5mcg; Pertactin (PRN) 

3mcg; Ngƣng kết tố 2 + 3 

(FIM) 5mcg

0.5ml/liều
Hỗn dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 1 lọ x 1 

liều; Hộp 5 lọ x 

1 liều

QLVX-1077-17
Sanofi Pasteur 

Limited
Canada

161/QĐ-

BVKV
Lọ E 551.250 120

1 Nhóm 5

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC LIỆU TRUNG 

ƢƠNG 2 

(PHYTOPHARMA)

IMPT203
Imojev (Phòng bệnh: 

Viêm não Nhật Bản)

Virus Viêm não Nhật 

Bản chủng SA14-14-2 tái 

tổ hợp, sống, giảm độc 

lực 4,0 - 5,8 log PFU

4,0 - 5,8 log 

PFU

Bột đông 

khô
Tiêm

Hộp 01 lọ 01 liều 

vắc xin bột đông 

khô và 01 lọ 01 

liều dung môi dung 

dịch NaCl 0,4% vô 

khuẩn (0,5ml) kèm 

01 bơm tiêm và 02 

kim tiêm

885310306024

Global 

Biotech 

Products Co. 

Ltd

Thái Lan
266/QĐ-

BVKV
Lọ E 632.016 30

2 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC LIỆU TRUNG 

ƢƠNG 2 

(PHYTOPHARMA)

QDPT203
Qdenga (Phòng 

bệnh: Sốt xuất huyết)

Mỗi liều vắc xin 0,5ml 

sau khi hoàn nguyên 

chứa: Tuýp huyết thanh 

1 virus Dengue (virus sốt 

xuất huyết) (sống, giảm 

độc lực) ≥ 3,3 log 10 

PFU; Tuýp huyết thanh 2 

virus Dengue (virus sốt 

xuất huyết) (s

3,3 log 10 

PFU; 2,7 log 

10 PFU; 4,0 

log 10 PFU; 

4,5 log 10 PFU

Bột pha 

tiêm
Tiêm

Mỗi lọ bột chứa 

1 liều vắc xin. 

Hộp 1 lọ bột và 

1 xylanh bơm 

sẵn dung môi và 

2 kim tiêm

400310303924

Cơ sở sản xuất 

và đóng gói sơ 

cấp: IDT 

Biologika GmbH 

; Cơ sở đóng gói 

thứ cấp và xuất 

xƣởng: Takeda 

GmbH; Cơ sở 

sản xuất dung 

môi dạng ống 

tiêm đóng sẵn: 

Catalent 

Belgium S.A.

Bỉ
266/QĐ-

BVKV
Liều E 960.336 500

3 Nhóm 1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẮC XIN VÀ SINH 

PHẨM NAM HƢNG 

VIỆT

INTT213 Influvac Tetra

A/Brisbane/02/2018 

(H1N1)pdm09-like strain 

(A/Brisbane/02/2018, 

IVR-190); A/South 

Australia/34/2019 

(H3N2)-like strain 

(A/South 

Australia/34/2019, IVR-

197); 

B/Washington/02/2019-

like strain (B/Washing

15 mcg 

HA/chủng/ 

0,5ml/liều

Hỗn dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp có 1 xy lanh 

chứa 0,5ml hỗn 

dịch

870310304024

Abbott 

Biologicals 

B.V

Hà lan
266/QĐ-

BVKV
Bơm tiêm E 264.000 900

Vaccin tiêm chủng theo hình thức dịch vụ năm 2025 (bổ sung lần 1)
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 STT 
 Nhóm 

TCKT 
 Tên Nhà thầu  Mã dược  Tên thuốc  Tên hoạt chất 

 Nồng độ - 

hàm lượng 

 Dạng bào 

chế 

 Đường 

dùng 
 Dạng trình bày  Số đăng ký 

 Cơ sở sản 

xuất 

 Nước sản 

xuất 

 Số quyết 

định 

 Đơn vị 

tính 
 VEN 

Đơn giá 

(VNĐ)

(Có VAT)

Số lượng 

trúng thầu

4 Nhóm 5
CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

TẾ AMVGROUP
ABPT203

Abhayrab (Phòng 

bệnh: dại)

Virus dại bất hoạt (chủng 

L. Pasteur 2061/Vero 

đƣợc nhân giống trên tế 

bào Vero)

≥ 2,5 IU/0,5ml

Bột đông 

khô pha 

tiêm

Tiêm

Hộp đựng 10 lọ 

vắc xin đơn liều, 

10 ống dung môi 

hoàn nguyên vắc 

xin (0,5ml/ống) 

và 10 xy lanh vô 

trùng

QLVX-0805-14

Human 

Biologicals 

Institute

Ấn Độ
266/QĐ-

BVKV
Lọ E 183.750 300

5 Nhóm 5

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM & 

TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ HOÀNG ĐỨC

VEVT205

Verorab Vắc xin dại 

(bất hoạt) , điều chế 

trên canh cấy tế bào 

(Phòng bệnh: Dại)

Virus dại bất hoạt (chủng 

Wistar Rabies PM/WI 38 

1503-3M): 3,25 IU

3,25 IU/ 

0.5ml/ liều

Vắc xin bột 

đông khô 

và dung 

môi hoàn 

nguyên

Tiêm

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều 

vắc xin đông khô, 

kèm 1 bơm tiêm 

nạp sẵn 0,5ml 

dung môi NaCl 

0,4%; Hộp 10 lọ, 

mỗi lọ 1 liều vắc 

xin đông khô, kèm 

10 bơm tiêm, mỗi 

bơm tiêm nạp sẵn 

0,5ml dung môi 

NaCl 0,4%

300310305824 Sanofi Pasteur Pháp
266/QĐ-

BVKV
Lọ E 267.033 300

6 Nhóm 4

CTY TNHH DƢỢC 

PHẨM VẮCXIN 

THUẬN ĐỨC

VAXT241

Vắc xin uốn ván hấp 

phụ (TT) (Phòng 

bệnh: uốn ván)

Giải độc tố uốn ván tinh 

chế
≥ 40 IU/0,5ml

Hỗn dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 20 ống 

(0,5ml/ống chứa 

01 liều vắc xin)

QLVX-881-15

Viện Vắc Xin 

Và Sinh Phẩm 

Y Tế (IVAC)

Việt Nam
266/QĐ-

BVKV
Ống E 16.262 900
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